
1 

   

 

KẾ HOẠCH 

Phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 

 

Thực hiện Công văn số 4950/UBND-VP ngày 26 tháng 10 năm 2023 của 

UBND huyện Phong Điền về  làm việc với các xã, thị trấn về tình hình phát triển 

năm 2023, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ  KT-XH năm 2024. Quá trình triển khai 

thực hiện xã Điền Hoà xin đánh giá những kết quả đạt được trên các lĩnh vực  như 

sau: 

Phần thứ nhất 

Tình  hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2023 

 

A. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu: Nghị quyết Đảng ủy, 

HĐND xã đề ra đầu năm 15 chỉ tiêu chủ yếu, thực hiện đến cuối năm đạt và vượt  

14/15 chỉ tiêu, còn 01 chỉ tiêu lớn và 01 chỉ tiêu thành phần cuối năm 2023 khả 

năng không đạt.   

I. Các chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch: 

1. Chỉ tiêu về sản lượng lương thực: Năng suất bình quân lúa đạt 61,9 

tạ/ha/năm, sản lượng lương thực đạt 3.457,73 tấn/năm, đạt 103% so với kế hoạch, 

năng suất vụ đông xuân: 63,9 tạ/ha, vụ hè thu ước thực hiện 60 tạ/ha.  

2. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023: Thu nhập bình quân đầu người 

đạt 38,1 triệu đồng/ năm, đạt 100% kế  hoạch, tăng so với năm 2022: 800.000 

đồng. 

3. Diện tích đất nông nghiệp: Diện tích gieo trồng cả năm 558,6ha, đạt 100% 

kế hoạch. Trong đó: lúa 2 vụ 502,6 ha, đất trồng sen 40 ha, màu 16 ha đạt 100% kế 

hoạch. 

4. Chỉ tiêu về chăn nuôi: Tổng đàn trâu, bò, dê  150 con, đàn lợn 400 con đạt 

100% kế hoạch; tổng đàn gia cầm 90.000 con vượt 150% kế hoạch. 

5. Chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn năm 2023 là: 14.353.855.000 đồng, đạt 

tỷ lệ 143%  kế hoạch. Trong đó: thu hưởng 100%, 248.197.000 đồng/ 191.000.000 

đồng đạt tỷ lệ 130%; thu phân chia tỷ lệ 166.094.000 đồng/ 575.000.000 đồng, đạt 

29%, trong đó thu tiền sử dụng đất phần xã hưởng: 18.400.000đồng. 
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6. Chỉ tiêu về tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng trên địa bàn: Đã triển khai xây 

dựng 09 công trình. Tổng kinh phí đầu tư 13,6/ 13,5 tỷ đồng, đạt 100,7% kế hoạch. 

7. Chỉ tiêu về bê tông hóa, nhựa hóa giao thông và kiên cố hóa kênh mương: 

bê tông hóa giao thông 1,5/1,5km đạt 100%; kênh cố hóa kênh mương 2,1/1km đạt 

210% kế hoạch.  

8. Tỷ lệ huy động học sinh vào các cấp học đạt 100% kế hoạch. 

9. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%, đạt 100% so với kế hoạch. 

  - Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên: dưới 11,01%, đạt 100% KH 

  - Tỷ lệ trẻ 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 7,01% đạt 100% KH 

10. Hộ nghèo đầu năm còn lại 43 hộ, chiếm tỷ lệ 3,03%, cuối năm giảm còn 

3% đã thực hiện giảm nghèo đến cuối năm còn 15 hộ, giảm 28 hộ còn 1,06%, tỷ lệ 

giảm trong năm đạt 283% kế hoạch.   

11. Đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động: 

 - Đào tạo nghề 150 lao động, đạt 100% 

  - Giải quyết việc làm 200 lao động, đạt 100%   

 - Xuất khẩu lao động: 05 lao động, đạt 100%  

 - Lao đông phi nông nghiệp đạt 74,38%, đạt 100%. 

12. Người dân tham gia Bảo hiểm y tế  đạt 96,8%. 

      - Người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện  chỉ đạt 8 % 

13. Chỉ tiêu về tỷ lệ thôn thu gom rác thải: có 11/11 thôn dân cư thực hiện tốt 

công tác phân loại, thu gom đảm bảo đạt 100% kế hoạch. 

14. Hồ sơ được số hóa, TTHC được liên thông đạt 100%  

 - Hồ sơ được xử lý mức độ 3, mức độ 4: đã thực hiện 35/10%, đạt 350% kế 

hoạch. 

 II. Các chỉ tiêu khả năng không đạt trong năm 2023.    

 1. Về diện tích NTTS: Trong năm diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 25/37,7 

ha đạt 66,3% kế hoạch, nuôi tôm trên cát giảm chỉ thực hiện 5/10 ha đạt 50 %, nuôi 

cá nước ngọt, nước lợ  20/27,7 ha đạt 72% so với kế hoạch đề ra. Lý do: hiện nay 

giống tôm đang bị nhiễm bệnh, các hộ nuôi bị lỗ, hệ thống ao hồ bị xuống cấp, 

người dân thiếu nguồn lực để đầu tư phát triển nên chỉ tiêu này không đạt.  

 2. Chỉ tiêu thành phần về thu bán đấu giá đất không đạt, chỉ tiêu giao 01 tỷ   

chỉ thực hiện được 18 triệu đồng. 

  B. Đánh giá các chương trình trọng điểm năm 2023: 

   1. Chương trình tái cơ cấu nông nghiệp: 
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  + Mục tiêu: Đưa năng suất lúa lên 60 tạ/ha, sản lượng lương thực 3.351,6 

tấn. 

  + Kết quả thực hiện:  UBND xã đã tập trung chỉ đạo sản xuất hết diện tích, 

tiếp tục thực hiện mô hình lúa 3 giảm, 3 tăng, đưa giống lúa xác nhận 100% vào 

đồng ruộng, chỉ đạo công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh đến nay năng suất thực 

hiện cuối năm đạt 61,9 tạ/ha,  đạt 103% so với kế hoạch, triển khai phát triển các 

mô hình kinh tế theo chính sách NQ 20 của HĐND tỉnh như: mô hình chuyển đổi 

đất trồng lúa năng suất thấp sang trồng sen, duy trì và phát triển vùng trồng mai 

cảnh tập trung và phát triền vườn mai từng hộ gia đình, đã đem lại hiệu quả và nâng 

cao thu nhập cho người dân. 

   2. Chương trình đầu tư xây dựng hạ tầng khu trung tâm theo hướng đô 

thị. 

 + Mục tiêu: Xây dựng hoàn thành tiêu chí xây dựng theo định hướng đô thị 

mà Nghị quyết của  Đảng ủy, HĐND xã đề ra.   

 + Kết quả thực hiện: UBND xã đã tổ chức đánh giá, rà soát các tiêu chí xây 

dựng đô thị theo Nghị quyết  26, 27/2022/UBTVQH15 về tiêu chuẩn của đơn vị 

hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Qua ra soát cơ bản có 5/5 tiêu chí đạt 

theo Nghị quyết, ngoài ra UBND xã đã tập trung nâng cấp, xây dựng các công trình 

tại khu trung tâm xã để tạo cảnh quan bộ mặt nông thôn như: sửa chữa trụ sở 

UBND, hoa viên Khăn Quàn Đỏ, Nghĩa trang liệt sĩ và văn phòng HTX.NN, xây 

dựng đường giao thông nhựa thôn 6, thôn 7, thôn 8; khu vui chơi; sân thể dục thể 

thao; dụng cụ tập thể thao ngoài trời, xây dựng hệ thống điện chiếu sáng 3km; 

chỉnh trang khu trung tâm, đồng thời vận động nhân dân nâng cấp xây mới đường 

bê tông ngõ lối theo cơ chế đặc thù, xây dựng tường rào các hộ dân phía trước 

đường hương thôn… 

3. Chương trình cải cách hành chính gắng với chuyển đổi số 

+ Mục tiêu: 100% văn bản được ban hành và lưu thông trên phần mền; có 

10% TTHC giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. 

- Kết quả thực hiện:  Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 

của Chính phủ; Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát TTHC, Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ. UBND xã đã tập trung chỉ 

đạo các ban ngành, nhất là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện tốt công tác 

giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân; thực hiện tốt 5 phần mềm dùng 

chung của tỉnh, thực hiện tốt việc liên thông hồ sơ đạt 100%, giải quyết hồ sơ trên 

dịch vụ công quốc gia mức độ 3,4 đạt 350%  kế hoạch đề ra, hồ sơ số hóa đạt 100% 

   - Thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ: UBND xã thành lập Ban 

chỉ đạo, các tổ công tác, tổ công nghệ số cộng đồng thực hiện quyết liệt về công tác 

cài đặt ứng dụng định danh điện tử VneID, địa chỉ số, chữ ký số... đến nay đã cài 

đặt cho toàn thể cán bộ hệ thống chính trị thôn và nhân dân,  đã thành lập tổ 11 tổ ở 
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thôn, 01 tổ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, 01 tổ lưu động, chủ động xây dựng 

kế hoạch đến từng thôn để cài đặt cho người dân, đến nay đã  cấp 100% CCCD cho 

người dân, cập nhận địa chỉ số 1.099 địa chỉ đạt 100%, góp phần thực hiện công tác 

cải cách hành chính gắn với thực hiện chình quyền số, chính quyền địa tử. 

  C. Những kết quả đạt được trên các lĩnh vực. 

I. Lĩnh vực kinh tế. 

1. Sản xuất nông nghiệp. 

a) Trồng trọt: 

         - Diện tích nông nghiệp cả năm 558,6ha, trong đó: diện tích trồng lúa là 502,6 

ha/năm, đạt 100% KH. Năng suất vụ đông xuân đạt 63,9 tạ/ha, năng suất lúa hè thu  

đạt 60 tạ/ha, cơ cấu giống chủ yếu:  khang dân HN6, TH5, HG12,  HG244, diện 

tích  sen: 40ha; màu 16ha. Năng suất bình quân năm 2023 đạt 61,9 tạ/ha 

 - Công tác triển khai thực hiện các mô hình phát triển kinh tế: Trong năm 

HTX.NN đã thực hiện nuôi gà gia công với Công ty CP gồm 4 lứa  trọng lượng gà 

thịt xuất chuồng 173 tấn đạt hiệu quả kinh tế cao, hiện nay đang triển khai nuôi lứa 

thứ 5. Ngoài ra đã triển khai các mô hình phát triển kinh tế như: mô hình sản xuất 

lúa 3 giảm, 3 tăng, sen, màu, các mô hình giảm nghèo bền vững, chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có hiệu quả. 

 b) Chăn nuôi: UBND xã đã tập trung chỉ đạo tái đàn gia súc, gia cầm, duy trì 

và phát triển trang trại vùng thôn 1, thôn 8 và thôn 11, tuy nhiên do dịch bệnh và 

định hướng quy hoạch đất của huyện nên thiếu đất trang trại, mặc khác người dân 

chưa mạnh dạng đầu tư phát triển nên tổng đàn lợn giảm so với năm 2022. Tổng 

đàn trâu, bò, dê  150 con, đạt 100% kế hoạch. 

 c) Công tác đánh bắt và nuôi trồng thủy sản:  Diện tích nuôi trồng thủy sản 

thực hiện đạt 25/37,7 ha đạt 66,3 % so với kế hoạch, sản lượng giảm so với năm 

2022, nguyên nhân giảm do ảnh hưởng dịch bệnh trên tôm thẻ chân trắng, hệ thống 

ao hồ xuống cấp, chủ cung cấp thức ăn không cho thiếu nợ, nguồn lực các hộ nuôi 

khó khăn nên các hộ không nuôi vụ mới. Công tác nuôi cá nước ngọt, nước lợ ổn 

định, UBND xã đã vận động người dân chủ động chuyển đổi con nuôi để tăng thêm 

thu nhập như cá kình, cá nâu, ốc hương… nhìn chung sản lượng đạt hiệu quả. 

Sản lượng đánh bắt và nuôi trồng trong năm đạt  1.351 tấn/1.347 tấn  tôm, cá, 

trìa các loại, đạt  100,2% KH. 

      Trong đó:  + Đánh bắt vùng biển 66 tấn, đầm phá  1.150  tấn.  

    + Nuôi trồng vùng biển 40 tấn,  đầm phá 95 tấn. 

d) Lâm nghiệp: Tiếp tục chăm sóc rừng đã trồng, phối hợp với chi cục lâm 

nghiệp quản lý rừng ngập nước ở Cồn Cửa và Cồn Thót, thường xuyên rà soát 3 

loại rừng trên địa bàn để thực hiện trồng bổ sung, xây dựng phương án PCCC rừng 

trong thời gian nắng nóng.  
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2. Về kinh tế tập thể: 

a) HTX/NN: Chỉ đạo sản xuất đúng lịch thời vụ, thực hiện có hiệu quả các mô 

hình sản xuất đã triển khai, chủ động làm trợ lực cho nông dân về cung ứng vật tư 

nông nghiệp, khâu thủy lợi thủy nông, làm đất, thu hoạch. Tổ chức sản xuất kinh 

doanh theo luật HTX năm 2012, đảm bảo an toàn nguồn vốn, kinh doanh có lãi, 

thực hiện tốt nuôi gà thương phẩm gia công với Công ty C.P Việt Nam để tăng 

nguồn thu của HTX/NN. Tổng nguồn vốn HTX đến nay có  trên 5 tỷ đồng.  

b) Quỹ tín dụng: Tổng vốn điều lệ đến nay: 1.990.400.000đ,  tăng so với đầu 

năm: 245.650.000 đồng  tỷ lệ tăng là: 14,08%. Tổng nguồn vốn: 36.467.097.150 

đồng, tăng so với đầu năm: 2.121.894.229 đồng tỷ lệ tăng  là: 6,18%. 

 - Tổng dư nợ : 29.584.631.425 đồng tăng so với đầu năm 3.666.659.641 

đồng tỷ lệ tăng 14.15%. Doanh số cho vay trong năm: 25.254.914.167 đồng.                                                                                                                                                                                                                                                      

Tổng số dư tiền gửi: 31.680.221.394 đồng, tổng số dư tiền gửi đầu năm 

29.968.367.094 đồng, tăng so với đầu năm là: 1.711.854.300 đồng  tỷ lệ tăng là: 

5,71%. 

    - Số người đến vay: 273 người, số người đến gửi: 435 người.  Tổng số 

thành viên là 951 thành viên, tăng so với đầu năm 14 thành viên.  

3. Ngành nghề, thương mại, dịch vụ:  

- Phát huy lợi thế thương hiệu của nghề truyền thồng trồng mai cảnh, UBND 

xã tiếp tục vận động nhân dân mở rộng trồng mai trong các nhà vườn và vùng quy 

hoạch thôn 1, thôn 3 và thôn 8, tăng cường quản bá, giao lưu mua bán để cây mai 

có giá trị hàng hóa về phát triển kinh tế - xã hội làm tăng thu nhập trong nhân dân, 

trong  năm người dân đã thu từ mai trên 600 - 800 triệu đồng, đã phối hợp với chi 

hội hoàng mai tỉnh Thừa Thiên Huế và ra mắt Chi hội Hoàng mai Phong Điền, 

nhằm quản bá hình ảnh, thương hiệu và triển khai kỹ thuật chăm sóc tạo thế cho 

cây mai, làm đa dạng về hình dáng để tăng thêm giá trị cây mai của địa phương.  

- Về ngành nghề, thương mại, dịch vụ: Trên địa bàn xã có trên 215 hộ làm 

dịch vụ, kinh doanh thương mại lớn nhỏ, chiếm khoảng 12 - 15% tổng thu nhập, 

các ngành nghề như:  dịch vụ nhà hàng ăn uống, vật liệu xây dựng, vận chuyển... 

UBND xã tiếp tục vận động tuyên truyền, kêu gọi đầu tư phát triển lĩnh vực thương 

mại, dịch vụ nhằm thu hút lao động, đào tao nghề để chuyển lao động nông nghiệp 

sang lao động phi nông nghiệp trên địa bàn.  

4. Công tác tài chính  - ngân sách:   

- Thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách, quản lý ngân sách đúng luật 

ngân sách. Tổng thu ngân sách là: 14.353.855.000 đồng, đạt tỷ lệ  162% kế hoạch.  

+ Thu bổ sung cân đối ngân sách:  11.561.562.000 đồng 

+ Thu hưởng 100% là: 248.197.000 đồng/ 191.000.000 đồng,  đạt 130 % 

KH 
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+ Thu phân chia tỷ lệ: 166.094.000 đồng/ 575.000.000 đồng, đạt 29 % KH. 

+ Thu chuyển nguồn 2.378.002.682 đồng 

- Thu Quỹ ĐƠĐN: 11.270.000 đồng/11.270.000 đồng, đạt tỷ lệ 100%. 

- Thu tiền điện thắp sáng do nhân dân đóng góp trong năm 

72.360.000đ/72.360.000 đồng đạt 100% kế hoạch, quỹ phòng chống thiên tai năm 

2023: 16.446.000 đồng, đạt 100% so với kế hoạch. 

- Tổng chi ngân sách: 14.353.855.000 đồng, chiếm tỷ lệ  162% KH. Công tác 

thu chi ngân sách trong năm đã tập trung thu các nguồn thu hiện có ở địa phương, 

khai thác nguồn thu mới, có kế hoạch thu, chi hàng tháng, chi đúng theo kế hoạch, 

tiết kiệm chi, đảm bảo cho các ngành hoạt động.   

- Nguồn vốn vay qua kênh ngân hàng chính sách xã hội để phát triển kinh tế 

cho hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và hộ sản xuất kinh doanh đến nay: 

21.600.000.000 đồng. Tổng số thành viên nông dân, phụ nữ: 785 hộ vay, không có 

nợ quá hạn.  

- Thực hiện công tác vận động huy động nguồn lực xã hội hóa: Trong năm 

huy động gần 2,6 tỷ đồng trong đó: xây dựng 3 phòng học Trường TH&THCS 

Điền Hòa với trị giá 1,8 tỷ do trung tâm nhân đạo tài trợ, huy động hỗ trợ xe đạp 

cho học sinh nghèo 60 triệu đồng, hỗ trợ Tivi và thảm cỏ các trường 60 triệu đồng, 

huy động trao học bổng học sinh giỏi 60 triệu, tặng quà vui tết trung thu 80 triệu, 

trồng cây mai, cây giáng  hương 160 triệu, xây dựng bồn hoa, ghế đá 90 triệu, xây 

dựng điện chiếu sáng 100 triệu, huy động quỹ khuyến học của xã 50 triệu nâng 

tổng kinh phí quỹ 500 triệu, huy động quỹ hội khuyết tật 70 triệu, quỹ hội người 

cao tuổi 60 triệu và nhiều chi hỗ đã chủ động xây dựng quỹ để hoạt động. 

5. Đầu tư xây dựng, quy hoạch: Trong  năm đã triển khai thi công xây dựng 

09 công trình gồm: Xây dựng các tuyến kênh mương, tuyến thôn 1, thôn 5,  6, 7, 8 

và thôn 9 dài 2,1 km; Xây dựng mới 3 phòng học Trường TH&THCS; nhà vệ sinh 

Trường Mầm Non và Trường cấp 2, sửa chữa trường Mầm non; sửa chữa trụ sở UB 

xã; điện chiếu sáng đường QL 49B; kênh mương thôn 1; đê Âu thuyền, đường thôn 

7, 8, các tuyến đường đặc thù. Tổng kinh phí đầu tư 13,6/ 13,5 tỷ đồng, đạt 100,7% 

kế hoạch. 

 - Công tác quy hoạch: Phối hợp với Ban Đầu tư, Trung Tâm phát triển quỹ 

đất huyện thực hiện quy hoạch phân lô đất ở khu trung tâm giai đoạn 3 gồm 56 lô,  

khu dân cư thôn 6 gồm 60 lô đang trình phê duyệt, tuy nhiên hiện nay nguồn thu 

ngân sách gặp khó khăn nên chưa phân bổ kinh phí để thực hiện. UBND xã chủ 

động rà soát bổ sung các danh mục thu hồi đất để đầu tư xây dựng năm 2024, trình 

UBND huyện phê duyệt. 

6. Công tác quản lý tài nguyên môi trường:  

 * Quản lý đất đai, cấp GCNQSDĐ: 
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 6.1. Đất ở: Tổng 1.200 thửa trong đó:   

a) Cấp mới: Tổng số thửa cần cấp mới: 364 thửa, hiện đã cấp được 328 thửa 

đạt tỷ lệ 90,1% ; Chưa cấp còn lại 36 thửa chiếm tỷ lệ 9,9% . ( giải thích: tăng 32 

thửa so với số liệu trước do đấu giá 8 lô thôn 8 và phân lô tách thửa trong nhân 

dân )  

* Nguyên nhân: Các trường hợp cấp mới đối với đất ở còn tồn đọng chủ yếu là 

vắng chủ không có người kê khai, thừa kế, tranh chấp, các trường hợp mục đích sử 

dụng đất không đúng với bản đồ địa chính. 

b) Cấp đổi: Tổng số thửa cần cấp đổi 836 thửa, đã cấp đổi được: 728 thửa đạt 

tỷ lệ 87,08%. Chưa cấp đổi còn lại: 108 thửa chiếm tỷ lệ 12,92%.   

* Nguyên nhân: Đối với công tác cấp đổi giấy chứng nhận tồn đọng là do giấy 

chứng nhận của các hộ dân đang còn thế chấp tại các ngân hàng, diện tích tăng sau 

khi nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, vắng chủ không có người kê khai, thừa 

kế, hiện trạng sử dụng đất không đúng so với GCN đã cấp. 

6.2. Đất sản xuất nông nghiệp : Tổng số thửa: 1.665 thửa trong đó: 

a) Đất sản xuất nông nghiệp thôn 10 và thôn 11: gồm 147 thửa, đã cấp 125 

thửa đạt tỷ lê 85,03%, còn lại chưa cấp 22 thửa, chiếm tỷ lệ: 14,96%.  Lý do vắng 

chủ chưa kê khai, đất nằm trong quy hoạch tỉnh lộ 22 và quy hoạch phân lô đất ở 

xen ghép. Tuy nhiên qua kiểm tra, xác định của các chủ sử dụng đất đang sản xuất, 

trồng trọt trên thực địa ổn định không tranh chấp, tuy nhiên UBND xã đã thống kê, 

tổng có khoảng 100 thửa đã được cấp giấy CNQSDĐ nhưng bi sai lệch vị trí thửa 

đất của người dân so với trên thực địa. Vì vậy tại các cuộc họp của 2 thôn và các 

buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân, người dân của 2 Thôn có ý 

kiến đề nghị UBND xã có phương án giải quyết cho người dân để đảm bảo việc 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân là đúng với trên thực địa mà 

người dân đang sản suất. Hiện nay UBND xã phối hợp Phòng TNMT, Văn phòng 

ĐKĐĐ huyện đo đạc lại toàn bộ hiện trạng các thửa đất nông nghiệp người dân 

đang sản xuất để có cơ sở cấp đổi cho người dân theo quy định. 

 b) Đất trồng lúa sau dồn điền đổi thửa: Tổng số thửa 1.518 thửa, hiện nay đã 

hoàn thiện kết quả đo đạc đã gửi Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện xử lý, 

xuất bản vẽ để tiến hành lập thủ tục cấp mới giấy CNQSD đất trồng lúa cho người 

dân theo quy định.  

 6.3. Đất nuôi trồng thủy sản: Đã cấp 36/38 hộ, đạt 94,7% còn lại 02 hộ 

không cấp theo chủ trương của UBND tỉnh do nằm phía đông của đường Tỉnh lộ 

22. 

 6.4. Đất tín ngưỡng, tôn giáo: Tổng số 45 thửa, đã kê khai cấp giấy 42 thửa, 

đạt 93,3%, có 03 thửa chưa cấp (Cô Mộ thôn 11, miếu ngư thôn 10, miếu thần 
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hoàng thôn 10) hiện nay đã kê khai đo đạc lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất. 

6.5. Đất nông nghiệp khác (Đất trang trại): Tổng số 17 thửa, đã kê khai cấp 

giấy 17 thửa, đạt 100%.  

* Quản lý tài nguyên, môi trường: Quản lý sử dụng có hiệu quả tài nguyên 

đất đai, quản lý tốt quy hoạch, kịp thời xử lý các tổ chức cá nhân vi phạm quy 

hoạch, xây dựng lấn chiếm đất đai, giải quyết dứt điểm các vụ việc tranh chấp, kiến 

nghị liên quan đến đất đai trên địa bàn. Thực hiện phong trào “Ngày chủ nhật 

xanh”. Nhìn chung các cơ quan, đơn vị và  11 thôn đã thực hiện tốt. Tổ chức tốt 

việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải đúng theo thời gian, địa điểm thu gom của 

từng thôn. 

II. Lĩnh vực Văn hóa- xã hội: 

 1. Công tác giáo dục: Trong năm học 2022 - 2023 tổng số học sinh cả 02 

trường có 664 em. Trong đó: Trường TH&THCS: 462 học sinh/ 19 lớp. (Bậc Tiểu 

học: 267 em; bậc THCS: 195 em); Trường Mầm non: có 196 trẻ, số lượng trẻ tham 

gia bán trú đạt 100%, tỷ lệ  huy động của các cấp học đạt 100% kế hoạch năm. 

Chất lượng học tập cụ thể như sau: 

 + Bậc tiểu học: tổng số học sinh 267 em, trong đó hoàn thành tốt và hoàn 

thành các môn học 265 em đạt tỷ lệ 99,3%. Học  sinh chưa hoàn thành các môn 

học: 02 em chiếm tỷ lệ 0,7% 

+ Bậc THCS: Tổng số học sinh 195 em , trong đó học sinh giỏi 55 em đạt tỷ lệ 

28,2%. Học sinh khá 97 em đạt tỷ lệ 49,7 %. Học sinh trung bình 43em chiếm tỷ lệ 

22,1%. 

 - Công tác phổ cập, xóa mù: Qua rà soát đánh giá công tác phổ cập, xóa mù 

chữ Trường TH &THCS đạt mức độ 3; Trường Mầm non đạt mức độ 03 về phổ 

cập giáo dục trẻ 05 tuổi. 

        * Công tác khuyến học:  Hội khuyến học xã  tiếp tục vận động các tổ chức, 

cá nhân hảo tâm đang làm ăn, sinh sống trong nước và nước ngoài quan tâm hỗ trợ, 

trao học bổng gồm 36 xuất cho các em nghèo hiếu học, học giỏi với kinh phí 30 

triệu đồng. Hội đồng hương TP. Hồ Chí Minh, Gia đình ông Đỗ Hữu Nho - T4  

tặng quà cho 19 em trúng tuyển Đại học năm 2023 với kinh phí 16 triệu đồng; kinh 

phí Hội khuyến học xã 5.700.000 đồng, tiếp tục duy trì, phát động phong trào dòng 

họ học tập, hiếu học, không có hộ nghèo góp phần thực hiện tốt công tác xã hội hóa 

về công tác giáo dục và công tác giảm nghèo hằng năm trên địa bàn.   

2. Y tế: 

- Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh YHCT, trong năm đã khám cho 72 

lượt bệnh nhân, thực hiện 659 lượt điện châm với tổng chi phí 55.325.416.  
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- Chương trình phòng chống dịch và các chương trình y tế: Thực hiện tốt 

công tác phòng chống dịch như thau vét bọ gậy, phun chủ động phòng chống dịch 

bệnh sốt xuất huyết, truyền thông giáo dục sức khỏe, triển khai tốt tháng an toàn vệ 

sinh thực phẩm, thực hiện đầy đủ các chương trình tiêm chủng mở rộng trẻ dưới 1 

tuổi, bà mẹ mang thai đạt 100%. Cấp phát thuốc kịp thời và đầy đủ cho bệnh nhân 

lao, Tâm thần kinh. Công tác chăm sóc sức khỏe người khuyết tật được thực hiện 

thường xuyên và ngày càng hiệu quả. 

- Chương trình DS-KHHGĐ: Trong năm đã triển khai chiến dịch KHHGĐ có  

34/34  trường hợp sử dụng dụng cụ tử cung, đạt 100 % kế hoạch, các biện pháp 

tránh thai khác đạt 100 % KH năm, tỷ lệ tăng dân số tự nhiện dưới 1%; trẻ 5 tuổi 

suy dinh dưỡng chiếm tỷ lệ 6,91; tỷ lệ sinh con thứ 3: 6/51 sinh trẻ thứ 3 trở lên 

chiếm tỷ lệ 11,76% đạt 100% so với kế hoạch. 

3. Văn hóa thông tin - Thể thao: Thực hiện tốt phong trào “ Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa”, tham gia các hoạt động TDTT do huyện tổ chức 

và đạt nhiều thành tích như môn cầu lông, bóng bàn…; Thường xuyên phối hợp với 

các ngành tổ chức kiểm tra các hoạt động văn hóa có điều kiện trên địa bàn, thường 

xuyên rà soát, bổ sung việc thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn xã đảm bảo 

theo quy định.  

4. Công tác CSXH: Công tác cấp phát tiền lương và các chế độ trợ cấp hàng 

tháng đảm bảo kịp thời cho các đối tượng. Tổng số đối tượng được trợ cấp hàng 

tháng: 334 người với số tiền 173.700.000 đồng/ tháng. 

- Tổng số quà  tết trong năm 2023: gồm 631 xuất  số tiền 379.300.000 đồng.  

- Thông qua kênh mặt trận xã kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ giúp đỡ các 

gia đình nghèo, khó khăn trong cuộc sống kinh phí 100 triệu đồng, hỗ trợ kinh phí 

xây dựng 02 nhà đại đoàn kết với kinh phí 40 triệu đồng, nhà ở người có công đối 

tượng Đặng Văn Thắng là con liệt sĩ do Thiếu tướng Nguyễn Trường Sơn tặng với 

số tiền 80 triệu đồng, hỗ trợ sửa chữa nhà ở theo Quyết định 22/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính Phủ 2 đối tượng có công cách mạng gồm Võ Thị Nga - thôn 2 và Lê 

Hữu Ái - thôn 10 với số tiền 40 triệu đồng; qua kênh Hội CTĐ xã hỗ trợ xây dựng 

5 nhà với kinh phí 250 triệu đồng.   

- Công tác xóa đói giảm nghèo: Hộ nghèo đầu năm 43 hộ, chiếm tỷ lệ 3,03%, 

hộ cận nghèo 75 hộ, chiếm tỷ lệ 5,28%, đã tập trung chỉ đạo thực hiện đến cuối 

năm giảm 28 hộ, còn lại 15 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 1,06% , tỷ lệ giảm đạt 283% kế 

hoạch, hộ cận nghèo còn 68 hộ  chiếm 4,79%, đã thực hiện nhiều giải pháp giảm 

nghèo như hỗ trợ nhà ở, giải quyết việc làm, hỗ trợ các mô hình sản xuất để nâng 

cao thu nhập nên hộ nghèo đã giảm sâu. 

- Công tác Bảo hiểm xã hội tự nguyện: UBND xã đã chỉ đạo bộ phận BHXH 

lập kế hoạch truyên truyền đến người dân, đã mở 100 lượt truyên truyền vận động, 

hướng dẫn lập hồ sơ, nếu lên nghĩa vụ, quyền lợi của nhân dân khi tham gia bảo 
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hiểm xã hội tự nguyện, nhưng đến nay chỉ có 3/40 lao động, chỉ đạt tỷ lệ 8 % so với 

kế hoạch, Bảo hiểm y tế đạt 96,8% hộ dân. 

III. Nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh:  

1. Quốc Phòng: Thực hiện nghiêm túc trực chiến sẵn sàng chiến đấu, tổ chức 

tốt công tác tuyển quân năm 2023, có 05 công dân lên đường làm nghĩa vụ quân sự, 

tổ chức đăng ký độ tuổi 17 có 31 công dân, phúc tra độ tuổi 18 đến 25 có 226 công 

dân nam trong độ tuổi sẵn sàn nhập ngũ năm 2024. Tiến hành xử lý vi phạm trong 

công tác tuyển quân theo Nghị định số 37/ND-CP gồm 22 thanh niên.   

- Thường xuyên xây dựng, củng cố, kiện toàn, bổ sung hệ thống văn kiện kế 

hoạch SSCĐ, triển khai thực hiện kế hoạch trực bảo vệ cơ quan, trực sẵn sàn chiến 

đấu, tập trung cao điểm vào các ngày lễ lớn và các sự kiện quan trọng của quê 

hương, đất nước. Trong năm đã tổ chức phối hợp với công an, Biên phòng tuần tra 

20 đợt, với hơn 200 lượt trực của cán bộ và lực lượng  dân quân trong toàn xã. 

- Thực hiện tốt công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ xã trong khu vực phòng 

thủ huyện năm 2023 được đánh giá hoàn thành tốt. Rà soát các đối tượng trong 

diện bồi dưỡng, cập nhật kiến thức QPAN đảm bảo. Chuyển dự bị hạng II cho các 

em đỗ vào các trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn. Tham mưu bổ sung, điều 

chỉnh các kế hoạch, phương án bảo vệ cơ quan, phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu 

nạn, phòng chống cháy rừng, đã triển khai khám sơ tuyển nghĩa vụ Quân sự năm 

2024 theo kế hoạch. 

2. An ninh:  

2.1. Tình hình An ninh. 

- Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn xã ổn định, nội bộ đoàn kết, thống 

nhất. Chưa phát hiện các dấu hiệu phức tạp liên quan nội bộ. 

- An ninh tôn giáo: Toàn xã có 03 tôn giáo là Phật giáo, Tin lành và Công 

giáo, trong đó chủ yếu là Phật giáo. Số nhân khẩu: Phật giáo: có tổng số 228 hộ - 

595 nhân khẩu; Tinh lành gồm 01 hộ - 03 khẩu; Công giáo: có 01 hộ - 04 khẩu. 

Nhìn chung các hoạt động tôn giáo trên địa bàn diễn ra thuần túy, chấp hành các 

quy định của Pháp luật và nội quy quy định của địa phương, chưa phát hiện vấn đề 

phức tạp nổi lên. 

2.2. Tình hình TTATXH. 

- Về trật tự xã hội: Trong năm 2023, xảy ra 04 vụ, 05 đối tượng: 01 vụ, 01 đối 

tượng “sử dụng rượu bia gây mất trật tự công cộng” xử phạt 1.500.000đ; 01 vụ, 01 

đối tượng “khai thác khoáng sản trai phép” xử phạt 2.000.000đ; 01 vụ, 02 đối 

tượng vụ sử dụng chất ma túy, xử phạt 3.000.000 đồng; 01 vụ, 01 đối tượng “Trộm 

cắp tài sản” chuyển cơ quan điều tra huyện khởi tố, điều tra, xử lý theo thẩm quyền. 

- Công tác tuần tra kiểm soát giao thông, trật tự công cộng: Chỉ đạo tuần tra 

kiểm soát TTATGT hơn 124 lượt, 250 CBCS tham gia, phát hiện xử lý 26 trường 
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hợp không đội mũ bảo hiểm phạt tiền 13.000.000đ; Xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông 

làm 01 người chết, Công an huyện thụ lý điều tra theo thẩm quyền. 

 2.3. Công tác đăng ký, quản lý cư trú, CCCD. 

- Tổng số hộ 1430 hộ - 5348 khẩu.  

- Chỉ đạo Công an xã đã hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD cho 100% Công dân 

trong độ tuổi. Hoành thành việc thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho 

công dân trong độ tuổi, đứng thứ hai toàn tỉnh trong đợt thi đua đặc biệt lập thành 

tích chào mừng ngày 19/8 và Quốc khánh 02/9. 

2.4. Công tác PCCC:  Chỉ đạo tuyên truyền Pháp luật trên loa phát thanh, 

trang ANTT của Công an xã hơn 40 lượt, Công tác PCCC đã ra mắt 02 mô hình 

điểm chữa cháy công cộng tại thôn 7 với tổng số 30 hộ dân tham gia, tổ chức kiểm 

tra, tuyên truyền an toàn PCCC đối với các hộ kinh doanh, nhà dân, chợ… 

- Tham mưu, phối hợp các cơ quan thực hiện tốt công tác diễn tập chiến đấu 

phòng thủ xã trong khu vực phòng thủ huyện năm 2023. 

IV. Lĩnh vực xây dựng chính quyền: 

1. Chính quyền: 

- Công tác quản lý, điều hành của UBND xã đã phát huy hiệu lực, hiệu quả, đã 

chủ động lập kế hoạch, cụ thể hóa Nghị quyết Đảng ủy, HĐND thành chương trình 

hành động hàng tháng, hàng quý, năm để chỉ đạo các ngành, cán bộ, công chức 

thực hiện công việc hoàn thành theo kế hoạch đề ra.   

- Chỉ đạo các ngành thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình 

dự án trọng điểm về phát triển kinh tế - xã hôi; giữ vững quốc phòng - an ninh. Tập 

trung chỉ đạo công tác sản xuất nông nghiệp, phát triển các mô hình kinh tế mới, 

tạo việc làm, nâng cao thu nhâp cho nhân dân. 

- Chỉ đạo tổ công tác thường xuyên rà soát các tiêu chí thành lập phường Điền 

Lộc - Điền Hòa để thực hiện các tiêu chí chưa đạt, tăng cường công tác đầu tư cơ 

sở hạ tầng, chỉnh trang các trục giao thông chính tạo bộ mặt nông thôn khang trang.   

- Chỉ đạo hoàn thành việc cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất cho nhân dân,  đẩy nhanh tiến độ quy hoạch đất ở xen ghép và khu ở tập trung, 

hoàn thành hồ sơ xin đấu giá quyền sử dụng đất. 

- Thường xuyên chỉ đạo thực hiện tốt “Ngày chủ nhật xanh”, thu gom, phân 

loại xử lý chất thải sinh hoạt và nước thải chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.   

- Chỉ đạo thực hiện tốt đề án một cửa, một cửa liên thông hiện đại, công khai 

thủ tục hành chính theo đúng quy định, nâng cao công tác tiếp nhận, giải quyết các 

thủ tục hành chính cho nhân dân, triển khai thực hiện tốt quy trình ISO 9001: 2015, 

thực hiện tốt các phần mềm dùng chung, tất cả các văn bản đi, đến đều thực hiện 
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qua phần mềm. Triển khai thực hiện đề án 06 của Thủ tướng Chính Phủ, công tác 

chuyển đổi số cấp tỉnh, huyện. 

- Chỉ đạo tốt công tác diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ huyện 

năm 2023 hoàn thành tốt kế hoạch đề ra được Ban chỉ đạo diễn tập huyện đánh giá 

cao. 

- Chỉ đạo thành công cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2023 -2025. 

          2. Công tác phối hợp:  

- Chủ động phối hợp với TT.HĐND, UBMTTQVN xã thực hiện tốt công tác 

thanh tra, giám sát chuyên đề các cơ quan, các thôn trên địa bàn xã, thực hiện tốt 

tiếp xúc cử tri, phát huy vai trò của nhân dân trong kiểm tra, giám sát tại cơ sở, để 

nhân dân kịp thời có những phản ánh đến Cấp ủy, Chính quyền địa phương để nắm 

bắt kịp thời và chỉ đạo các cơ quan xử lý, tuyên truyền vận động đoàn viên, hội 

viên thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, thực 

hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ, HĐND xã đề ra.   

V. Những thuận lợi, hạn chế khó khăn: 

1. Thuận lợi: Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, 

UBND huyện, sự hướng dẫn giúp đỡ của các ngành chuyên môn cấp huyện, sự 

lãnh chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, sự điều hành quản lý của Chính quyền địa 

phương, đội ngũ cán bộ nhiệt tình, tâm huyết luôn học tập, rèn luyện nâng cao 

chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành các kế hoạch công việc được giao, cán bộ và 

nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, luôn nỗ lực phấn 

đấu vượt qua khó khăn để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững QP-AN trên địa bàn 

xã. 

 2. Khó khăn, hạn chế: 

-  Trong năm còn 01 chỉ tiêu nuôi trông thủy sản chưa đạt và 01chỉ tiêu thành 

phần thu tiền đất chưa đạt, diện tích nuôi và sản lượng NTTS giảm sâu so với  năm 

trước, do ảnh hưởng dịch bệnh trên tôm thẻ chân trắng, hệ thống ao hồ xuống cấp, 

chủ cung cấp thức ăn không cho thiếu nợ, nguồn lực các hộ nuôi khó khăn nên các 

hộ không nuôi vụ mới, công tác quản lý vùng nuôi thiếu chặt chẻ, việc xử lý nước 

thải sau nuôi chưa đảm bảo quy trình, quy trình kỹ thuật nuôi để hướng dẫn cho 

người dân chưa chặt chẻ, chưa liên kết được đầu ra cho sản phẩm tôm nuôi nên đã 

ảnh hưởng đến thu nhập của người dận. Thu tiền đấu đất không đạt do thị trường 

bất động sản đóng băng, nguồn kinh phí đầu tư hạ tầng quỹ đất chưa được phân bổ, 

vùng đất xen ghép đã định hướng quy hoạch sân gôn nên không thực hiện được. 

- Việc liên kết với các doanh nghiệp để sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm 

nông nghiệp cho người dân chưa nhiều, nên các sản phẩm nông dân làm ra bị ép 

giá làm ảnh hưởng đến thu nhập, dịch vụ kinh doanh trên địa bàn phát triển chậm, 

thiếu nguồn thu.  
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- Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch chưa tốt, nhất là quản lý đất đai, xây 

dựng trên địa bàn.  Công tác cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

ở, đất nông nghiệp, xử lý các loại đất cấp lần đầu vẫn còn chậm, đặc biệt là đất 

nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa chưa cấp được cho người dân.  

- Phát triển chăn nuôi, tái đàn lơn chưa đảm bảo, nuôi tôm trên cát thực hiện 

khó khăn, các mô hình phát triển kinh tế chưa được nhân rộng. Thực hiện các tiểu 

dự án hổ trợ sản xuất chăn nuôi cho hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo nguồn 

vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bèn vững chậm triển khai, thiếu 

giải pháp do chưa có quy định hướng dẫn cụ thể nên thực hiện chưa đảm bảo kế 

hoạch. 

- Tổng thu ngân sách đạt, tuy nhiên phần thu xã hưởng, thu phối hợp, thu phí 

trực bạ thấp, đặt biệt thu đấu đất chưa thực hiện được nên hụt nguồn chi thường 

xuyên và chi đối ứng xây dựng cơ bản.   

- Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại 

tại bộ phận một cửa có lúc chưa kịp thời vẫn còn trễ hẹn hồ sơ hành chính; Tỷ lệ hồ 

sơ TTHC được tiếp nhận và trả kết quả ở mức độ 3, mức độ 4 vẫn còn thấp. 

- Tình hình trộm cắp, đánh bạc qua mạng, sử dụng ma túy, vi phạm trật tự an 

toàn giao thông, nồng độ cồn vẫn còn xảy ra, một số thanh niên trong độ tuổi tham 

gia khám NVQS chưa chấp hành lệnh gọi khám nên đã ảnh hưởng chung đến công 

tác chỉ đạo điều hành của địa phương.   

- Việc bố trí đội ngũ cán bộ thiếu nhiều chức danh nên phải kiêm nhiệm, do 

định hướng sáp nhập xã nên có phần ảnh hưởng đến tiến độ công việc đề ra. 

Phần thứ hai 

 Kế hoạch phát triển KT-XH, QP- AN năm 2024 

A. Các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2024. 

I. Mục tiêu: Tăng cường công tác lãnh chỉ đạo của cấp ủy Đảng và điều 

hành của chính quyền địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, theo hướng 

“ Nông nghiệp, ngành nghề và dịch vụ” chú trọng liên kết chủ động đầu ra cho sản 

phẩm, phấn đấu thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra, tập trung sản xuất nông 

nghiệp nâng cao giá trị và thu nhập trên một diện tích, đa dạng hoá chuẩn loại về 

sản phẩm nông nghiệp, mở rộng các ngành nghề, thực hiện giảm sâu hộ nghèo, hộ 

cận nghèo, tăng thu nhập cho người dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý điều hành của chính quyền cấp xã, đảm bảo ổn 

định Quốc phòng - An ninh, huy động nguồn lực để xây dựng hoàn thành các chỉ 

tiêu thành lập phường trong năm 2024.  

         II. Các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2024. 

        * Nhóm chỉ tiêu về kinh tế 
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1. Tổng sản lượng lương thực:       3.351,6 tấn (60 tạ/ha).  

2. Bình quân thu nhập đầu người: 38,5 -39 triệu đồng/năm.  

3. Diện tích đất nông nghiệp cả năm: 558,6 ha, trong đó: đất trồng lúa: 

502,6ha; đất trồng sen 40ha, màu: 16ha. 

4. Chăn nuôi: 

- Số lượng lợn xuất chuồng trong năm đạt từ 200 - 300 con, duy trì đàn lợn 

có 150 - 200 con, đàn trâu, bò, dê: 100 con. 

- Gia cầm 60.000 - 90.000 con /năm.   

5. Diện tích  nuôi trồng thủy sản 37,7 ha. Trong đó: nuôi tôm trên cát biển 10 

ha, cá nước lợ vùng biển  6,7ha; nuôi cá nước ngọt: ao hồ: 01ha; nuôi cá xen canh 

với diện tích sen 20 ha.  

- Sản lượng đánh bắt, nuôi trồng 950 tấn     

      Trong đó:  + Đánh bắt vùng biển 100 tấn, đầm phá 700 tấn;  

    + Nuôi trồng vùng biển 100 tấn, đầm phá 50 tấn. 

6. Tổng thu ngân sách :                   14.355.848.000 đồng. 

  - Trong đó: + Thu tại địa phương:    191.000.000 đồng. 

    + Thu phân chia tỷ lệ:   169.500.000 đồng. 

    + Thu BSCĐ NS:       13.995.348.000 đồng. 

7. Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng trên địa bàn:  09 tỷ đồng. 

 Trong đó:  + Ngân sách Nhà nước đầu tư: 08 tỷ đồng.   

   + Ngân sách địa phương:           01 tỷ đồng 

 - Bê tông hóa và nhựa hóa giao thông nông thôn: 1 km.   

  - Kiên cố hóa kênh mương: 0,5 km.   

       * Nhóm chỉ tiêu về VH-XH: 

8. Tỷ lệ huy động học sinh:  Nhà trẻ trên 30%; mẫu giáo trên 95% (trong đó 

trẻ 5 tuổi 100%), Tiểu học và Trung học cơ sở trên 99%, xây dựng Trường Tiểu 

học và THCS đạt chuẩn quốc gia, duy trì Trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia, duy 

trì đạt chuẩn mức độ 3 về phổ cập, xóa mù chữ và phổ cập trẻ 5 tuổi. 

9. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 01%, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên dưới 

14%, giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống dưới 6%.  

10. Giảm tỷ lệ hộ nghèo đến cuối  năm 2024 giảm hộ nghèo dưới 01%.    

  - Đào tạo nghề cho khoảng: 100 - 150 lao động. 

  - Giải quyết việc làm: 150 - 200 lao động. 



15 

  - Xuất khẩu lao động 5 - 7 lao động. 

11. Phấn đấu có 97% người dân tham gia Bảo hiểm y tế; 10% người dân tham 

gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện  

* Nhóm chỉ tiêu về môi trường 

12. Tỷ lệ thu gom rác thải đạt 100%. 

* Nhóm chỉ tiêu về Cải cách hành chính 

13. Phấn đấu 100% hồ sơ TTHC được giải quyết liên thông và có 35% hồ sơ 

xử lý mức độ 3, mức độ 4. 

        III. Chương trình trọng điểm: 

- Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp. 

- Chương trình đầu tư xây dựng hạ tầng khu trung tâm theo hướng đô thị.  

- Chương trình cải cách hành chính gắng với chuyển đổi số. 

         B. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trên các lĩnh vực   

 I. Phát triển kinh tế: 

1. Về nông nghiệp: 

          a) Trồng trọt: 

- Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đưa 

giống lúa mới xác nhận có năng suất cao vào gieo sạ, chỉ đạo phát triển diện tích 

trồng màu, trồng sen, trồng hoa theo định hướng của UBND huyện, phấn đấu đưa 

100% giống lúa xác nhận vào gieo sạ trên diện tích toàn đồng, chú trọng các mô 

hình lúa mới có năng suất cao phù hợp với khí hậu, chất đất của địa phương, 

chuyển đổi  cây trồng có năng suất cao như: trồng sen, trồng hoa, Mai cảnh, trồng 

rau màu trong nhà lưới tại vùng thượng điền và nhân rộng các mô hình phát triển 

kinh tế trong năm 2023 đã đem lại thu nhập hiệu quả.  

- Tiếp tục phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn bền vững, tạo 

ra sản phẩm nông nghiệp sạch, thân thiện với môi trường; Nhân rộng mô hình sản 

xuất theo chuỗi giá trị bằng cách liên kết với các doanh nghiệp, hỗ trợ hợp tác xã và 

các hộ sản xuất mạnh dạng tăng đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.   

b) Phát triển chăn nuôi: 

  - Vận động nhân dân phát triển đàn lợn thịt, duy trì và phát triển đàn lợn nái, 

trâu, bò, dê trên địa bàn xã, chỉ đạo HTX/NN phát triển trang trại, tăng số lượng 

chăn nuôi gà thương phẩm liên kết với Công ty CP. Tăng cường công tác thú y, 

phòng chống dịch bệnh, có biện pháp phòng ngừa xử lý kịp thời khi có dịch bệnh 

xảy ra, không để lây lan gây thiệt hại cho người chăn nuôi. 

c) Công tác đánh bắt nuôi trồng thủy sản:  
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- Vận động nhân dân mua sắm thêm phương tiện, ngư lưới cụ để đẩy mạnh 

công tác đánh bắt thủy sản ở vùng biển, mở rộng nuôi cá lồng trên vùng đầm phá, 

ô, hồ,  tiếp tục nuôi cá xen canh với trồng sen, tạo điều kiện hỗ trợ vay vốn kịp thời 

cho người dân sản xuất phát triển nuôi trồng thủy sản, phối hợp với trung tâm giáo 

dục thường xuyên tổ chức tập huấn kỹ thuật, đào tạo nghề cho người dân có nhu 

cầu.   

- Phối hợp với sở nông nghiệp triển khai thực hiện tốt dự án xây dựng hạ 

tầng kỷ thuật phục vụ vùng nuôi tôm xã Phong Hải - Điền Hòa, hướng dẫn các hộ 

nuôi thực hiện đúng quy trình kỹ thuật nuôi, đảm bảo quy chế quản lý vùng nuôi.  

d)  Quản lý phát triển kinh tế tập thể: 

* Đối với HTX/NN:  

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý HTX/NN theo luật, phát huy 

hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ nông nghiệp, thực hiện đúng chức năng 

nhiệm vụ về quản lý điều hành trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, dịch vụ làm trợ 

lực cho các xã viên phát triển kinh tế, mở rộng dịch vụ sản xuất, kinh doanh vật tư 

nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp, thủy nông,  thủy lợi, làm đất, thu hoạch, thu 

mua bao tiêu sản phẩm cho người dân. Thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo, kế 

hoạch sản xuất, cơ cấu giống để triển khai cho nông dân thực hiện sản xuất theo 

đúng quy trình. 

- Thực hiên có hiệu quả các mô hình  kinh tế nông nghiệp, chuyển đổi diện 

tích lúa khó sản xuất, năng suất thấp sang trồng sen, mô hình kinh tế trang trại, thực 

hiện có hiệu quả  trang trại nuôi gà thương phẩm với Công ty CP.   

* Đối với Quỹ tín dụng: 

- Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân, thường 

xuyên bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Quỹ thực hiện kinh doanh chuyên nghiệp, hoạt 

động hiệu lực hiệu quả, tạo niềm tin cho các thành viên và nhân dân giao dịch, tăng 

cường giao dịch để tăng nguồn tiền gửi và tiền vay, phân công lãnh đạo và cán bộ 

quỹ phụ trách từng địa bàn để triển khai các gói vay đúng đối tượng, tiếp tục huy 

động nguồn vốn nhàn rỗi trong dân, tổ chức thẩm định chặt chẽ khách hàng trước 

khi cho vay, cương quyết không để nợ xấu phát sinh, nợ quá hạn không vượt mức 

quy định.  

- Thực hiện có hiệu quả phương án cho vay trả góp theo quy chế đề ra, triển 

khai tốt điểm giao dịch ngoại hối tăng lượng giao dịch của khách hàng trên địa bàn, 

đồng thời xây dựng phương án mở rộng thị trường sau khi sáp nhập với xã Điền 

Lộc thành lập phường. Chuẩn bị hồ sơ, báo cáo, nhân sự để đại hội nhiệm kỳ 2024 

-2028 theo quy định. 

         2. Phát triển thương mại và dịch vụ, ngành nghề: 
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- Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ thương mại trên địa bàn xã, vận động 

nhân dân mở rộng kinh doanh buôn bán, đa dạng hóa các loại hàng hóa tại khu vực 

chợ, khu dịch vụ và kinh doanh thương mại.   

- Tổ chức sắp xếp lại các kiốt trong đình chợ hợp lý để tạo điều kiện giao lưu 

mua bán thuận lợi tại Chợ Biện, khuyến khích mở rộng thương mại dịch vụ với các 

mặt hàng đa dạng phong phú để phục vụ người dân, thường xuyên kêu gọi các nhà 

đầu tư phát triển các ngành nghề dịch vụ, thương mại trên địa bàn để nâng cao thu 

nhập cho người dân, tiếp tục chuyển đổi lao động nông nghiệp sang phi nông 

nghiệp.  

- Thực hiện tốt công tác quản bá ngành nghề truyền thống của địa phương, 

duy trì thương hiệu cây mai cảnh, tiếp tục mở rộng diện tích, số lượng, chất lượng, 

kiểu dáng đa dạng cây hoàng mai để nâng cao giá trị kinh tế; khảo sát, xây dựng kế 

hoạch đăng ký hạt sen thành sản phẩm OCoop trong năm 2024.   

3. Công tác Tài chính - Tín dụng: 

- Thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách đúng quy định của pháp luật, khai 

thác nguồn thu mới, chủ động tận thu các nguồn thu hiện có ở địa phương, có 

phương án nuôi dưỡng nguồn thu, thu đúng, thu đủ theo dự toán kế hoạch giao, 

phấn đấu thu vượt chỉ tiêu giao đầu năm, đảm bảo nguyên tắc tài chính kế toán, 

thực hành tiết kiệm chi, chống lãng phí. Tăng cường các giải pháp, đẩy nhanh tiến 

độ đầu tư hạ tầng quỹ đất bán đấu giá để huy động nguồn thu kịp thời, đáp ứng việc 

đầu tư hạ tầng phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã.  

 - Quản lý tốt các nguồn vốn vay qua các kênh ngân hàng để thực hiện các dự 

án, mô hình phát triển kinh tế xã hội, sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả và 

trả nợ đúng hạn. Tổ chức quy hoạch, phối hợp Ban đầu tư, trung tâm phát triển quỹ 

đất đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu đất bán đấu giá ở thôn 6 và khu trung tâm 

giai đoạn 3 để tổ chức đấu giá đất theo kế hoạch đảm bảo nguồn thu tiền sử dụng 

đất để đối ứng xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển KT-XH. 

4. Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng. 

-  Phát huy nội lực, tranh thủ các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án 

đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển đô thị định hướng thành lập phường để 

đầu tư trên địa bàn xã, thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn, xây dựng kế hoạch 

cụ thể để hoàn thành các công trình xây dựng năm 2024.    

    - Phối hợp Sở nông nghiệp, xã Phong Hải thực hiện tốt dự án đầu tư xây 

dựng hạ tầng nuôi trồng thủy sản Phong Hải - Điền Hòa về hệ thống xử lý nước 

thải, nước cấp, điện, giao thông nội vùng khu nuôi, tổ chức giải phóng mặt bằng để 

bàn giao xây dựng nhằm hoàn thiện khu nuôi phục vụ nhân dân phát triển kinh tế. 

5. Chương trình phát triển đô thị. Tổ chức rà soát, đánh giá các tiêu chí phát 

triển đô thị,  xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện các tiêu chí, huy động nguồn lực 
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để đầu tư xây dựng các hạn mục công trình còn thiếu, ưu tiên chỉnh trang đô thị, 

xây dựng hệ thống chiếu sáng các trục đường chính, hệ thống thoát nước đô thị, các 

công trình vệ sinh môi trường… tăng cường tuyên truyền huy động người dân tiếp 

tục cải tạo sửa chữa các tuyến điện chiếu sáng đường ngõ xóm, trồng cây xanh, cây 

cảnh, sơn sửa nhà cửa, tường rào, vệ sinh môi trường để tạo cảnh quan trong khu 

dân cư.  

         6. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên - môi trường. 

 - Tập trung chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc đối với các hồ sơ tồn đọng để 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền 

với đất còn tồn đọng và công tác cấp mới, cấp đổi giấy CNQSDĐ cho nhân dân 

đảm bảo kế hoạch.  

- Thực hiện tốt kế hoạch sử dụng đất, quản lý các quy hoạch đã phê duyệt, 

đẩy nhanh thủ tục bán đấu giá đất ở. Tiếp tục rà soát, kê khai cấp đổi, cấp mới đất 

ở, đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa cho ngươi dân. Thực hiện tốt công tác 

phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng và chất thải chăn 

nuôi, đảm bảo vệ sinh môi trường gắn với thực hiện tốt phong trào“ Ngày chủ nhật 

xanh”.  

II. Lĩnh vực văn hóa - xã hội: 

 1. Công tác giáo dục đào tạo: 

- Thực hiện tốt kế hoạch năm học 2023 - 2024, nâng cao chất lượng đội ngũ 

giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong 

đội ngũ giáo dục, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống; kĩ năng sống, tổ chức huy 

động hết học sinh trong độ tuổi đến trường, nâng cao chất lượng quản lý, chăm sóc 

bán trú trẻ mầm non, học sinh cấp tiểu học. Huy động nguồn lực đầu tư, xây dựng 

cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ dạy và học, rà soát chuẩn bị điều kiện để công 

nhận lại Trường tiểu học và Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia, thực hiện tốt công 

tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trong năm 2024. 

- Tiếp tục huy động nguồn lực kinh phí từ các tổ chức, cá nhận hỗ trợ để thực 

hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, dòng học hiếu học, cuộc vận động dòng 

họ không có hộ nghèo góp phần thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, xã hội 

hóa công tác xóa đói giảm nghèo trong năm. Nâng cao chất lượng hoạt động của 

Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn. 

2. Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân: 

- Thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ trạm y tế, tổ chức tập huấn đội ngũ 

cộng tác viên thôn. Thực hiện  đầy đủ các chương trình tiêm chủng mở rộng, 

chương trình phòng chống các bệnh xã hội, chương trình HIV/AIVS. Thực hiện tốt 

công tác an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, đẩy mạnh phòng chống dịch bệnh, 

sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiểm khác.   
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- Về công tác dân số - KHHGĐ: Tiếp tục vận động nhân dân thực hiện tốt 

chính sách DS - KHHGĐ bằng các biện pháp tránh thai, thực hiện tốt việc ký cam 

kết cụm dân cư không sinh con thứ 3 trở lên, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên dưới 

14%.  

 3. Công tác chính sách xã hội, lao động việc làm, an sinh xã hội: 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác chính sách an sinh xã hội, luôn chăm lo đời 

sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách và gia đình neo đơn gặp khó 

khăn bằng nhiều hình thức, hỗ trợ các chương trình mô hình kinh tế, xây dựng sửa 

chữa nhà ở, chính sách bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ quà và  các 

chính sách ưu đãi vốn vay để phát triển kinh tế. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến 

chính sách, pháp luật về BHYT, BHXH, BHTN cho người dân tham gia, đặt biệt 

tham gia BHYT đạt 97%. 

  - Thường xuyên điều tra cung cầu lao động, nắm chắc nguồn lao động trong 

độ tuổi có nhu cầu học nghề, để phối hợp với Phòng LĐTBXH, Trung tâm giáo dục 

thường xuyên mở các lớp đào tạo nghề, tạo việc làm cho người lao động có mức 

thu nhập ổn định, tăng cường tuyên truyền vận động thanh niên tham gia lao động 

nước ngoai, hướng dẫn hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ tư vấn xuất khẩu lao động. 

 4. Văn hoá thông tin - TDTT: 

 - Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, triển khai các chủ trương chính sách của 

Đảng, pháp luật của nhà nước và các kế hoạch về phát triển kinh tế xã hội, QP_AN 

của địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa”, nâng cao chất lượng làng, thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, gia đình 

văn hóa  chú trọng  công tác bình xét, xếp loai cuối năm cho các cơ quan, hộ gia 

đình đúng thực tế, khách quan.  

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động văn hoá văn nghệ, TDTT nhân các ngày 

lễ lớn và tết cổ truyền dân tộc, tham gia tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục 

thể thao do huyện tổ chức. Quản lý tốt các hoạt động văn hóa công cộng karaokê, 

các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thực hiện tốt quy ước làng văn hóa. 

 III. Công tác QP - AN: 

1. Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự ở địa phương:  

  - Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân 

vững chắc, Thường xuyên quán triệt và duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ từ xã đến 

thôn, phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động tham mưu xử lý mọi tình 

huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ. Bổ sung, điều chỉnh hệ thống kế 

hoạch, phương án sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức giáo dục chính trị, huấn luyện quân 

sự năm 2024. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các hệ thống chính trị từ xã đến 

thôn, củng cố lực lượng dân quân đảm bảo về số lượng và chất lượng, thực sự là 

lực lượng nòng cốt ở cơ sở, sẵn sàng đối phó khi có tình huống xảy ra. Tổ chức tốt 
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công tác gọi khám, tuyển chọn thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự năm 

2024 đảm bảo số lượng và chất lượng trên giao.  

- Rà soát phương tiện kỹ thuật, xây dựng kế hoạch, tham mưu kịch bản, 

phương án 4 tại chổ, thực hiện công tác phòng chống thiên tai, TKCN trên địa bàn. 

2. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội: 

- Triển khai các biện pháp giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, 

kiềm chế, đẩy lùi các loại tội phạm, giảm tai nạn giao thông và các tai tệ nạn xã 

hội, xử lý nghiêm lô đề, cá độ tỷ số qua mạng, lừa đảo, trộm cắp tài sản. Thực hiện 

tốt phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trong 

mùa mưa bão. 

- Chỉ đạo công an xã thực hiện nhiệm vụ hiệu lực hiệu quả, chủ động nắm 

bắt mọi tình hình nảy sinh ở cơ sở để kịp thời giải quyết dứt điểm các vụ việc xảy 

ra, tổ chức tuần tra khép kín địa bàn phòng ngừa sử dụng trái phép chất ma túy, 

tăng cường xử lý giao thông, tổ chức họp dân, họp tổ tự quản, ban điều hành thôn 

để xây dựng củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.  

- Luôn củng cố hồ sơ, tăng cường chỉ đạo thực hiện Đề án 06 theo kế hoạch, 

thực hiện tốt công tác quản lý cư trú, vận động nhân dân nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ 

và pháo nổ.   

IV. Xây dựng chính quyền.   

1. Tham mưu củng cố, sắp xếp tinh giảm bộ máy theo tinh thần sáp nhập xã, 

thành lập phường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương, 

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, giải quyết công việc của người dân 

ngày càng chuyên nghiệp, đảm bảo đúng pháp luật. Rà soát, chuẩn hóa đội ngũ cán 

bộ đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.  

2. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuẩn hóa thủ tục hành chính 

theo quy trình ISO 9001: 2015, giải quyết, xử lý 100% thủ tục hành chính được liên 

thông, và 35% hồ sơ thủ tục được tiếp nhận mức độ 3, mức độ 4;  Nâng cao kỷ luật 

kỷ cương hành chính, chống tham nhũng lãng phí, phiền hà nhũng nhiễu làm mất 

lòng tin với nhân dân. Nâng cao công tác dân vận chính quyền, thực hiện tốt quy 

chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy tốt công tác 

giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân.  

3. Tăng cường phối hợp chặt chẻ với các phòng ban chuyên môn cấp huyện, 

UBMTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, công đoàn và các ban ngành địa phương 

để thực hiện tốt các chỉ tiêu, mục tiêu, các chương trình trọng điểm về phát triển 

KT - XH của địa phương. Đổi mới công tác tổ chức ngày hội “Đại đoàn kết toàn 

dân tộc” ở khu dân cư, nêu gương và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trên các 

lĩnh vực, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp 

luật nhà nước. 
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V. Kiến nghị, đề xuất: 

1. Đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ hạ tầng sau dồn điền đổi thửa, đặc 

biệt là kinh phí để cấp giấy CNQSD đất lúa đã hoàn thành dồn điền đổi thửa.  

2. Điền Hòa - Điền Lộc định hướng sáp nhập, thành lập phường, kính đề 

nghị Huyện tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí xây dựng các hạ tầng cơ sở thiết yếu, 

chỉnh trang các tuyến giao thông chính để đảm bảo các tiêu chí thành lập phường.   

Trên đây tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2023 

và kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2024.   

 

Nơi nhận:           TM.UỶ BAN NHÂN DÂN 

- UBND huyện;                                          CHỦ TỊCH 

- TV. Đảng uỷ;    

- TT.HĐND,UBND xã;         

- CT, PCT UBND xã; 

- Các ban, ngành đoàn thể xã; 

- Đại biểu HĐND xã 

- Lưu.                     Nguyễn Đăng Phúc 
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BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU KT-XH 2023; KẾ HOẠCH 2024 
 

Stt 
 

Tên mục tiêu, chỉ tiêu 
ĐVT 

Kế hoạch 

đầu năm 

Dự ước 

thực hiện 

cuối năm 

Tỷ lệ % 

cuối 

năm 

Kế 

hoạch 

năm 

2024 
1 

Tổng sản lượng lương thực có 

hạt 
Tấn 

3.351,60           

( 60tạ/ha) 

3.457,73       

( 61,9tạ/ha) 
 103 

3.351,60           

(60tạ/ha) 

2 Bình quân thu nhập đầu người Triệu 38-38,5 38,1 100 38,5-39 

3 
Diện tích sử dụng đất nông 

nghiệp cả năm 
ha 558,6 558,6 100 558,6 

 - Diện tích trồng lúa cả năm ha 502,6 502,6 100 502,6 

 - Diện tích trồng sen ha 40 40 100 40 

 - Diện tích đất trồng màu ha 16 16 100 16 

4 Chăn nuôi      

 
- Duy trì tổng  đàn lợn có  2.000 

- 2.500 con, lợn xuất chuồng:  
Con 400 - 600 400 100 200-300 

  Trong đó: Lợn nái Con 70 70 100  

 - Gia cầm Con 
60.000 -

88.000 
90.000 150 

60.000-

90.000 

5 
Diện tích nuôi trồng, sản lượng 

đánh bắt thủy sản: 
ha 37,7 25 66,3 37,7 

 - Nuôi tôm trên cát ha 10 5 50 10 

 - Nuôi cá nước ngọt, nước lợ ha 27,7 20 72 27,7 

 - Sản lượng đánh bắt, nuôi trồng  Tấn 1.347 1.351 100,2 950 

6 
Tổng thu ngân sách nhà nước 

trên địa bàn 
Trđ 8.857 

14.353, 

855 
162 

14.355,

8 

- 

 
Thu bổ sung cấn đối ngân sách 

Trđ 

 

 

     8.091 11.561, 

562 
142 

13.995,

348 

- Thu phân chia tỷ lệ Trđ 575 166,094 29 169,500 

- Thu tại xã hưởng 100% Trđ 191 248,197 130 191 

 
- Thu chuyển nguồn Trđ  2.378,003   

7 
Tổng vốn nhà nước đầu tư xây 

dựng trên địa bàn 
Tỷ 13,5 13,6 100,7 

9 

 - Ngân sách TW, tỉnh, huyện Tỷ 10,3 11,9 115 8 
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đầu tư 

 -  Ngân sách địa phương Tỷ 3,2 1,68 52,5 1 

 
Bê tông hóa giao thông và kiên 

cố hóa kênh mương. 
 

 
  

 

 - Bê tông, nhựa hóa giao thông km 1,5 1,5 100 1 

 - Kiên cố hóa kênh mương km 1 2,1 210 0,5 

8 Tỷ lệ huy động học sinh      

 - Tiểu học và THCS % 98 98 100 98 

- Mầm non      

 + Nhà trẻ % 30 30 100 30 

 + Mẫu giáo % 95 95 100 95 

 + Trẻ 5 tuổi % 100 100 100 100 

9 Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên % dưới 1 1 100 dưới 1 

 - Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên % dưới 14 11,01 100 dưới 14 

 - Tỷ lệ trẻ 5 tuổi suy dinh dưỡng % dưới 6 7,01 85 dưới 6 

10 
Giảm tỷ lệ hộ nghèo đến cuối 

năm 
% Còn lại 3% 1,06 283 

dưới 

01% 

 
 - Chuyển đổi lao động nông 

nghiệp sang phi nông nghiệp) 
% 5 5 100  

  - Đào tạo nghề L.động 100-150 150 100 100-150 

  - Giải quyết việc làm L. động 150-200 250 125 200-300 

 - Xuất khẩu lao động L. động 4-6 5 100 5-7 

11. 
- Người dân tham gia Bảo hiểm 

y tế  
% 95 96,8 101 

97,1 

 
- Người dân tham gia Bảo hiểm 

xã hội tự nguyện 
% 10 8 80 

10 

12. Tỷ lệ thu gom rác thải   % 100 100 100 100 

13.  Hồ sơ, TTHC được liên thông  % 100 100 100 100 

 
- Hồ sơ được xử lý mức độ 3, 

mức độ 4. 
% 10 30 300 35 
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